Đề trắc nghiệm Toán Lớp 1 - Chục và đơn vị
Số câu: 10    Thời gian: _____ phút    Họ và tên: _________________________

Câu 1: 1 chục bằng bao nhiêu đơn vị?
A. 1
B. 10
C. 100
D. 0

Câu 2: Số 25 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
A. 2 chục và 5 đơn vị
B. 5 chục và 2 đơn vị
C. 2 chục và 0 đơn vị
D. 25 chục

Câu 3: Số gồm 4 chục và 3 đơn vị là số nào?
A. 34
B. 43
C. 7
D. 403

Câu 4: Số 70 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
A. 7 chục và 0 đơn vị
B. 0 chục và 7 đơn vị
C. 7 chục và 7 đơn vị
D. 70 chục

Câu 5: Số 8 chục và 9 đơn vị viết là:
A. 89
B. 98
C. 809
D. 17

Câu 6: Trong số 56, chữ số 5 chỉ hàng gì?
A. Hàng đơn vị
B. Hàng chục
C. Hàng trăm
D. Hàng nghìn

Câu 7: Trong số 31, chữ số 1 chỉ hàng gì?
A. Hàng chục
B. Hàng đơn vị
C. Hàng trăm
D. Hàng nghìn

Câu 8: Số 40 còn được gọi là:
A. 4 chục
B. 4 đơn vị
C. 40 chục
D. 0 chục

Câu 9: Số nào gồm 9 chục và 0 đơn vị?
A. 90
B. 09
C. 9
D. 99

Câu 10: Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
A. 1 chục và 2 đơn vị
B. 2 chục và 1 đơn vị
C. 1 chục và 0 đơn vị
D. 12 chục

──────────────────────────────────────────────────
BẢNG ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án đúng: B
Câu 2: Đáp án đúng: A
Câu 3: Đáp án đúng: B
Câu 4: Đáp án đúng: A
Câu 5: Đáp án đúng: A
Câu 6: Đáp án đúng: B
Câu 7: Đáp án đúng: B
Câu 8: Đáp án đúng: A
Câu 9: Đáp án đúng: A
Câu 10: Đáp án đúng: A




